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Chuẩn đầu ra

1. Nêu đặc điểm sinh học của vi khuẩn lao

2. Giải thích cơ chế đáp ứng miễn dịch

chống vi khuẩn lao

3. Kể tên các xét nghiệm chẩn đoán lao

4. Phân tích gánh nặng của bệnh lao ở cấp

độ cá nhân và cộng đồng
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Nội dung

1. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn lao

2. Đáp ứng miễn dịch chống vi khuẩn lao

3. Các kỹ thuật phát hiện lao

4. Gánh nặng của bệnh lao ở cấp độ cá nhân và 

xã hội
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1. Đặc điểm sinh học của VK lao 

- Trực khuẩn, 0.3-0.5x2.5μm

- Không có vỏ, không lông, không sinh nha bào

- Kháng cồn, kháng acid

- Nhuộm Zeith-Neelsen bắt màu đỏ
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 VK lao có khả năng tồn tại lâu ở môi trường bên ngoài

• 3 – 4 tháng (tối)

• Dưới ánh nắng mặt trời VK bị chết sau 1,5 giờ

• Ở 420C VK ngừng phát triển; chết sau 10 phút ở 800C

• Cồn 900 VK tồn tại được ba phút

• Trong acid phenic 5% VK sống được một phút

 VK lao là VK hiếu khí

 VK lao sinh sản chậm: trong điều kiện bình thường, 

trung bình 20 – 24 giờ/1lần
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2. Đáp ứng miễn dịch trong bệnh lao
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Đáp ứng miễn dịch trong lao

- Miễn dịch đặc hiệu: TCD4, TDTH, Tc….
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Quá mẫn muộn trong lao

 TDTH:  MHCII, IL-2 

 Tiết: MIF (ức chế di tản bạch cầu), MAF (hoạt 

hóa đại thực bào)

 Tiết các chất gây viêm: IL-6, TNF

 CD8: Perforin, Fas-FasL

 NK

 Ức chế hòa nhập của phagosome và lysosome
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4. Một số kỹ thuật phát hiện lao

- X quang

- Vi sinh học

- Thăm dò miễn dịch: Tubeculin, ELISA, PCR, 
GeneExpert,…

- Nội soi

- Mô tế bào học

- Thăm dò máu và dịch màng phổi
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4. Gánh nặng bệnh lao

 Cá nhân

 Cộng đồng
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CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA  ANH, CHỊ!
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